
STT Mã SV Họ và tên Tên lớp Tên tổ Phòng thi Ca thi Ghi chú

1 2157010049 Vũ Trọng Nghĩa CC  41 401A 14h00

2 2257010002 Nguyễn Thị Mai Anh CC  41 401A 14h00

3 2257010003 Dương Ngọc Ánh CC  41 401A 14h00

4 2257010006 Nguyễn Mạnh Cường CC  41 401A 14h00

5 2257010015 Phạm Thùy Dương CC  41 401A 14h00

6 2257010017 Nguyễn Thị Ánh Đông CC  41 401A 14h00

7 2257010019 Trần Công Anh Đức CC  41 401A 14h00

8 2257010022 Trần Hương Giang CC  41 401A 14h00

9 2257010031 Nguyễn Ngọc Linh CC  41 401A 14h00

10 2257010035 Nguyễn Thị Thảo Ly CC  41 401A 14h00

11 2257010038 Dương Thị Kim Ngân CC  41 401A 14h00

12 2257010040 Phạm Minh Ngọc CC  41 401A 14h00

13 2257010049 Nguyễn Vũ Minh Quân CC  41 401A 14h00

14 2257010055 Bùi Thị Tuyết CC  41 401A 14h00

15 2257010058 Lê Huyền Trang CC  41 401A 14h00

16 2257010060 Vi Đức Trường CC  41 401A 14h00

17 2257010061 Hà Thị Xanh CC  41 401A 14h00

18 2257010063 Trịnh Quốc Việt CC  41 401A 14h00

19 2157010025 Phan Văn Hùng CC  42 401A 14h00

20 2157010032 Nguyễn Đình Khánh CC  42 401A 14h00

21 2257010004 Dương Quốc Bình CC  42 401A 14h00

22 2257010007 Phạm Đức Cường CC  42 401A 14h00

23 2257010008 Đinh Xuân Diệu CC  42 401A 14h00

24 2257010011 Nguyễn Thị Mỹ Dung CC  42 401A 14h00

25 2257010016 Trương Hoàng Dương CC  42 401A 14h00
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26 2257010018 Nguyễn Minh Đức CC  42 401A 14h00

27 2257010020 Đào Hương Giang CC  42 401A 14h00

28 2257010026 Tường Vũ Duy Hùng CC  42 401A 14h00

29 2257010029 Nguyễn Hồ Gia Linh CC  42 401A 14h00

30 2257010034 Trần Việt Linh CC  42 401A 14h00

31 2257010036 Trần Thị Sao Mai CC  42 401A 14h00

32 2257010039 Đặng Thị Ngân CC  42 401A 14h00

33 2257010042 Lưu Thị Nhã CC  42 401A 14h00

34 2257010048 Lê Mai Phương CC  42 401A 14h00

35 2257010050 Dương Thị Thảo CC  42 401A 14h00

36 2257010053 Phan Minh Thư CC  42 401A 14h00

37 2257010056 Nguyễn Minh Tú CC  42 401A 14h00

38 2257010062 Nguyễn Thị Vân CC  42 401A 14h00

39 2257010064 Phạm Đức Tuấn Vũ CC  42 401A 14h00
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